
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG CLC 

HK1 2023-2024 

 

 ĐỀ 1: từ câu 1-20: mỗi câu đúng được 0.25, từ câu 21-30: mỗi câu đúng được 0.5 

 

Câu Trả lời Câu Trả lời Câu Trả lời 

1 a 11 a 21 17 

2 a 12 d 22 87 

3 d 13 b 23 2.82 

4 b 14 a 24 300  

5 a 15 a 25 1313.14/ 1319.56/ 1321.03 

6 c 16 b 26 561.9/ 555.65/ 554.22 

7 b 17 b 27 0.672 

8 d 18 a 28 75.52/ 74.68 

9 a 19 b 29 19.64 

10 a 20 a 30 4.34 
 

Câu Trả lời Câu Trả lời Câu Trả lời 

1 a 11 a 21 17 

2 a 12 d 22 87 

3 d 13 b 23 2.82 

4 b 14 a 24 310 

5 a 15 a 25 1311.95/ 1305.53/ 1313.42 

6 c 16 b 26 536.76/ 543.02/ 535.33 

7 b 17 b 27 0.679/ 0.68 

8 d 18 a 28 72.89/ 73.85 

9 a 19 b 29 19.64 

10 a 20 a 30 4.34 
 

  

 ĐỀ 2: từ câu 1-20: mỗi câu đúng được 0.25, từ câu 21-30: mỗi câu đúng được 0.5 

 

Câu Trả lời Câu Trả lời Câu Trả lời 

1 d 11 b 21 325 

2 a 12 b 22 1300.7/ 1294.28/ 1302.17 

3 d 13 a 23 508.27/ 514.53/ 506.84 

4 c 14 a 24 0.666 

5 b 15 a 25 67.7/ 68.54 

6 a 16 b 26 19.64 

7 a 17 a 27 17 

8 a 18 b 28 87 

9 a 19 b 29 2.82 

10 d 20 a 30 4.34 

+ 10 l 
nước 



 

Câu Trả lời Câu Trả lời Câu Trả lời 

1 d 11 b 21 335 

2 a 12 b 22 1293.3/ 1286.89/ 1294.77 

3 d 13 a 23 489.18/ 495.42/ 487.75 

4 c 14 a 24 0.673 

5 b 15 a 25 65.84/ 66.68 

6 a 16 b 26 19.64 

7 a 17 a 27 17 

8 a 18 b 28 87 

9 a 19 b 29 2.82 

10 d 20 a 30 4.34 
 

+ 10 l 
nước 


